PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN HOÁ HỌC LỚP 9.
Tuần 24( Tiết 47,48)
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Tiết 47. Bài 36: METAN (Methane)

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.
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2.1.Lido can sif dung tiét kiém nang lugng

— Viéc sw dung
dién vuot qud mirc

Em hdy quan sat Hinh 2.2 va tra l6i cac cdu hoi sau.
can thiét c6 thé gay
tac déng nhir thé nao

dén viéc khai théc tai Q

nguyén thién nhién Khai théc than \ / Khai thac ddu mé
dé san xudt dién?

Bun nau béng cdi

— St dung chdt

dét d@é san xudt va [ = s :
dun ndu gay anh ; »:‘I
huong nhw thé ndo -

den méi  truong Nha may nhiét dien Bun ndu bang than

song? Hinh 2.2. S4n xudt va st dung nng luigng

Viée khai théc tai nguyén thién nhién dé san xuit ning lugng gop phin giy ra
nhidu téc hai nhu: can kit tai nguyén thién nhién; 6 nhiém moéi truong séng; san
sinh khi thai CO,, g6p phan lam bién dbi khi hau gy 1ii Iut, han han;...Chiing ta can
sir dung tiét kiém nang lugng dé gidm chi phi, bao vé tai nguyén thién nhién déng
thi gop phan bao vé mbi trudng, bio vé sire khoé cho gia dinh va cho cong dong.

2.2. Bién phap tiét kiém nang lugng dién trong gia dinh
Vi sao nhitng viéc lam trong Hinh 2.3 lai gdy lang phi dién nang?

Hinh 2.3. Nhiing viéc lam gy lang phi dién ndng

Lam cdch nao dé tiét kiém nang heong dién trong gia dinh?

Mot s6 bién phép tiét kiém ning lugng dién trong gia dinh:

— Chi sir dung dién khi cn thiét; tht cac db ding dién khi khong st dung;

— Diéu chinh hoat dong ciia d6 ding & mirc vira di ding;

— Thay thé cac db ding dién thong thudng bing cic d dung tiét kiém dién;

— Tan dyng gi6, anh sang ty nhién va ning luong mat troi aé giam bét viée sir
dung céc b dung dién.




	I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÍ

1. Trạng thái tự nhiên:

- Metan có nhiều trong các mỏ khí, mỏ dầu, các mỏ than, trong bùn ao, trong khí biogaz. 
2. Tính chất vật lí

- Metan là chất khí không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước.
II. CẤU TẠO PHÂN TỬ 
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Trong phân tử Metan có 4 liên kết đơn C- H
III . TÍNH CHẤT HÓA HỌC 

1. Tác dụng với oxi 
Phương trình phản ứng

CH4 + 2O2 
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CO2 + 2H2O 

*Kết luận : 

- Phản ứng đốt cháy metan toả nhiều nhiệt. Vì vậy người ta thường dùng metan làm nhiên liệu. 

- Hỗn hợp 1 thể tích metan và 2 thể tích oxi là hỗn hợp nổ mạnh 

2. Phản ứng với thế clo:

PTHH: CH4 + Cl2
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 CH3Cl + HCl
=> phản ứng thế.

- Phản ứng đặc trưng của me tan là phản ứng thế.
IV . ỨNG DỤNG         

- Dùng làm nhiên liệu.

- Metan + nước 
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cacbonđioxit + hidro

- Dùng điều chế bột than và nhiều chất khác.

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	* Luyện tập:

 Câu 1. Viết phương trình hóa học xảy ra khi cho C2H6 tác dụng với chloride khi có ánh sáng   

1/       C2H6    +    Cl2    ......................................................................................... .... 

 2/        C2H6    +     O2    ---->   .................................................................................................
Câu 2/Có một hỗn hợp khí gồm khí CO2 và CH4. Hãy trình bày phương pháp hóa học để: a/ Thu được khí CH4 b/ Thu được khí CO2 
  Bài 1. Đốt cháy hoàn toàn 2,479 lít khí C4H10 (đktc) rồi hấp thụ hết các sản phẩm cháy vào dd Ba(OH)2 0,2M dùng dư thu được chất kết tủa. 

a. Viết ptpư ?

b.Tìm số g kết tủa thu được. 

c. Tính V dd Ba(OH)2 cần dùng. 


	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Tiết 48. Bài 37. ETILEN (Ethene hoặc ethylene)

CTPT : C2H4        PTK: 28

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

- Etilen là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí.
II. CẤU TẠO PHÂN TỬ 
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=>Trong phân tử Etilen có 1 liên kết đôi giữa 2 nguyên tử cacbon
III . TÍNH CHẤT HÓA HỌC 

1. Tác dụng với oxi:
PTHH: C2H4  + 3O2 
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 2CO2 + 2H2O
2. Phản ứng với Brôm 

PTHH: CH2 = CH2 + Br2  
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CH2Br – CH2Br

            C2H4 + Br2​    
[image: image8.wmf]®

   C2H4Br2
- Các chất có liên kết đôi trong phân tử dễ tham gia phản ứng cộng 
3. Các phân tử etilen có liên kết đựợc với nhau  không 

…CH2 = CH2 + CH2 = CH2…
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… CH2 - CH2 - CH2 - CH2 …

                                                             Polietilen (PE) 

-Phản ứng trên gọi là phản ứng trùng hợp 

*Kết luận:  Phân tử etilen có chứa 1 liên kết đôi trong đó có một liên kết kém bền nên có phản ứng đặc trưng là phản ứng cộng và phản ứng trùng hợp.
IV ỨNG DỤNG SGK           

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	* Luyện tập: 

Câu 1. Trình bày pphh để thu được khí C2H4 từ hỗn hợp khí gồm CO2 và C2H4 
Bài 1. Cho 3,09875 lít hỗn hợp methane và ethylene (đktc) lội qua dung dịch bromine (dư), người ta thu được 4,7 gam đibrometan. a) Viết phương trình phản ứng xảy ra. b) Tính thành phần phần trăm của hỗn hợp theo thể tích. 

Bài 2. Cho 6,1975 lít (đkc) hỗn hợp CH4 và C2H4 đi qua nước bromine dư thấy có 4g bromine tham gia phản ứng. 
a)   Viết phương trình phản ứng xảy ra ? 
b)   Tính thành phần phần trăm thể tích mỗi chất đã dùng ? 
c)   Tính thể tích O2 cần dùng để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí ban đầu ? (đkc) 
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